	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
(Dành cho cựu người học)


Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo (CLĐT) và đảm bảo người học tốt nghiệp có việc làm, Trường Đại học Thương mại triển khai khảo sát đánh giá về CLĐT của cựu người học.  Nhà trường mong nhận được ý kiến đánh giá của Anh/ Chị về CLĐT và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. 

Mức độ đồng ý của Anh/Chị được chọn theo thang điểm từ 1 đến 5 với quy ước:
1. Hoàn toàn không đồng ý     2. Không đồng ý     3. Không ý kiến     4. Đồng ý     5. Hoàn toàn đồng ý     

	STT
	Nội dung
	1
	2
	3
	4
	5

	I. Mức độ phù hợp của Chuẩn đầu ra (CĐR)

	1
	Mức độ phù hợp về kiến thức của CĐR
	
	
	
	
	

	2
	Mức độ phù hợp về kỹ năng của CĐR
	
	
	
	
	

	3
	Mức độ phù hợp về tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	
	
	
	
	

	II. Đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT)

	4
	CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, có hệ thống
	
	
	
	
	

	5
	CTĐT được thiết kế với các học phần có cấu trúc hợp lỳ
	
	
	
	
	

	6
	Cách thức tổ chức giảng dạy của CTĐT hợp lý
	
	
	
	
	

	7
	Nội dung CTĐT mang tính cập nhật
	
	
	
	
	

	8
	CTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	
	

	9
	Phương pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra của khóa học
	
	
	
	
	

	10
	Phương pháp giảng dạy của giảng viên dễ hiểu, khuyến khích người học năng động
	
	
	
	
	

	11
	Hình thức kiểm tra – đánh giá phù hợp
	
	
	
	
	

	12
	Giảng viên có đủ trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao
	
	
	
	
	

	13
	Tài liệu, giáo trình, phòng học/phòng thí nghiệm, CSVC, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người học
	
	
	
	
	

	14
	Tổ chức giảng dạy các học phần trong CTĐT phù hợp, hiệu quả.
	
	
	
	
	

	15
	Hệ thống tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người học
	
	
	
	
	

	16
	Chất lượng CTĐT đáp ứng mục tiêu đào tạo của Trường và nhu cầu    xã hội
	
	
	
	
	

	17
	Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp từ phía Khoa/Nhà trường
	
	
	
	
	

	18
	Anh/Chị sẵn lòng tham gia xây dựng CTĐT và hướng nghiệp cho người học của Trường
	
	
	
	
	

	III. Nhận xét về xây dựng phát triển chương trình dạy học (CTDH), quá trình thiết kế CTDH

	19
	Mức độ hợp lý về sự cân đối giữa khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành
	
	
	
	
	

	20
	Mức độ hợp lý của kết cấu CTĐT
	
	
	
	
	

	21
	Mức độ đáp ứng của tài liệu tham khảo trong đề cương học phần
	
	
	
	
	

	22
	Mức độ công khai của đề cương học phần
	
	
	
	
	

	23
	Mức độ phù hợp về nội dung của đề cương học phần với bài giảng
	
	
	
	
	

	24
	Phương pháp giảng dạy của GV có thúc đẩy, tạo điều kiện để phát triển năng lực tự học, nghiên cứu
	
	
	
	
	

	IV. Nhận xét về các phương pháp đánh giá học tập

	25
	Mức độ phù hợp của các hình thức, phương pháp đánh giá học tập với CĐR
	
	
	
	
	

	26
	Mức độ hài lòng về việc kết quả học tập được thông báo kịp thời, đúng thời gian quy định
	
	
	
	
	

	27
	Mức độ hài lòng về việc kết quả học tập được đánh giá công bằng, công khai, khách quan
	
	
	
	
	

	28
	Mức độ hài lòng về quy trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc về đánh giá kết quả học tập đảm bảo tin cậy, công khai và kịp thời
	
	
	
	
	

	29
	Mức độ phù hợp của chất lượng đề thi
	
	
	
	
	

	V. Các hoạt động hỗ trợ học tập

	30
	Mức độ đáp ứng, tư vấn trong quá trình học tập
	
	
	
	
	

	31
	Mức độ phù hợp của việc hỗ trợ việc làm đối với bản thân SV
	
	
	
	
	

	32
	Mức độ đáp ứng về hoạt động CNTT đối với việc hỗ trợ học tập (tốc độ, dung lượng, giao diện…)
	
	
	
	
	

	33
	Mức độ đáp ứng về chất lượng phục vụ của phòng thực hành
	
	
	
	
	

	34
	Mức độ hài lòng về các hoạt động xã hội, đoàn thể
	
	
	
	
	

	35
	Đánh giá tinh thần, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp với SV của Giảng viên
	
	
	
	
	

	36
	Đánh giá tinh thần, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp với SV của cán bộ quản lý đào tạo
	
	
	
	
	

	37
	Các buổi hội thảo, tọa đàm, giao lưu với chuyên gia được tổ chức hiệu quả
	
	
	
	
	

	38
	Mức độ hài lòng với phòng học, khuôn viên, ký túc xác, thư viện, y tế…
	
	
	
	
	

	VI. Đánh giá về những khả năng/năng lực của cựu người học

	39
	Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công việc
	
	
	
	
	

	40
	Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
	
	
	
	
	

	41
	Có khả năng giải quyết vấn đề 
	
	
	
	
	

	42
	Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi
	
	
	
	
	

	43
	Có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm
	
	
	
	
	

	44
	Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	45
	Có khả năng giao tiếp hiệu quả
	
	
	
	
	

	46
	Có khả năng phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	47
	Có khả năng làm việc độc lập
	
	
	
	
	

	48
	Tác phong làm việc tốt
	
	
	
	
	

	49
	Có năng lực nghiên cứu (có sáng kiến cải tiến)
	
	
	
	
	

	50
	Có năng lực học tập ở bậc cao hơn
	
	
	
	
	

	51
	Có quan hệ tốt với đồng nghiệp
	
	
	
	
	

	52
	Có mối quan hệ tốt với Khoa/Nhà trường
	
	
	
	
	

	53
	Có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước
	
	
	
	
	


VII. Đánh giá về mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và cơ hội việc làm của cựu người học 

54.Tình trạng việc làm hiện nay của Anh/Chị như thế nào? 
	[image: image1.wmf]
	Đang có việc làm 
	(nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu số 55 và trả lời các câu tiếp theo )
	[image: image2.wmf]
	Khác……

	[image: image3.wmf]
	Chưa có việc làm 
	(nếu chọn phương án này thì trả lời câu số 55)
	[image: image4.wmf]
	


55. Những lý do Anh/Chị chưa xin được việc làm? 

	[image: image5.wmf]
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 



	
	[image: image6.wmf]
Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng



	[image: image7.wmf]
Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 


	[image: image8.wmf]
Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu 



	[image: image9.wmf]
Thiếu kinh nghiệm làm việc 


	[image: image10.wmf]
Trình độ Tin học chưa đáp ứng yêu cầu 



	[image: image11.wmf]
Thiếu thông tin tuyển dụng 


	[image: image12.wmf]
Lý do khác (ghi rõ):.................................




56. Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị tìm được việc làm?

	[image: image13.wmf]
	Dưới 6 - 12 tháng



	
	
	[image: image14.wmf]
Trên 1 năm


	


57. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua những con đường nào?

	[image: image15.wmf]
	Do Trường giới thiệu



	
	[image: image16.wmf]
Bạn bè, người thân giới thiệu
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Thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp

	[image: image18.wmf]
Tự tạo việc làm



	[image: image19.wmf]
Trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm


	[image: image20.wmf]
Khác (ghi rõ):.................................




58. Công việc Anh/Chi đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

	[image: image21.wmf]
	Không phù hợp


	
	[image: image22.wmf]
Phù hợp



Nhằm tạo kênh thông tin liên lạc giữa Nhà trường và cựu người học, xin Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin sau:

	59. Họ và tên: ......................................................
	Giới tính:
	[image: image23.wmf]
Nam


	[image: image24.wmf]
Nữ


	Năm sinh:............... 

	60. Khóa học: .......................................
	Ngành học: ........................
	Năm tốt nghiệp:........................

	61. Địa chỉ liên hệ hiện nay: ...................................................
	Tỉnh (Thành phố): .........................................

	62. Điện thoại: ...........................................
	Email: .........................................................................................

	63. Vị trí công việc hiện tại của Anh/Chị
	[image: image25.wmf]
Quản lý 

[image: image26.wmf]
Nhân viên




63. Tên cơ quan đang làm việc: …………………………..        Địa chỉ cơ quan: …………………….

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị, Chúc quý Anh/Chị thành công trong sự nghiệp!
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